
STT MÔ TẢ ĐVT SỐ LƯỢNG
1 Bơm cấp nước tăng áp Q=8(m3/h), H=25(M) Bộ 2
2 Bơm cấp nước lên bể mái Q=12(m3/h), H=60(M) Bộ 2
3 Bình tích áp 200(L) Bộ 1
4 Bồn nước lắp ghép 12(m3) Bộ 1
5 Máy nước nóng 60 lít Bộ 2
6 Máy nước nóng 80 lít Bộ 1
7 Máy nước nóng 150 lít Bộ 1
8 Bơm chìm Q=10 m3/h, H=30m Bộ 2
9 Bơm chìm Q=5 m3/h, H=30m Bộ 4
10 Đồng hồ đo lưu lượng DN40 Bộ 1
11 KHỚP NỐI MỀM DN32 Cái 4
12 KHỚP NỐI MỀM DN50 Cái 4
13 RỌ BƠM DN50 Cái 2
14 VAN CỔNG DN15 Cái 47
15 VAN CỔNG DN20 Cái 32
16 VAN CỔNG DN25 Cái 6
17 VAN CỔNG DN32 Cái 7
18 VAN CỔNG DN40 Cái 2
19 VAN CỔNG DN50 Cái 12
20 VAN MỘT CHIỀU DN32 Cái 2
21 VAN MỘT CHIỀU DN50 Cái 8
22 VAN PHAO DN50 Cái 1
23 VÒI NƯỚC DN20 Cái 16
24 Y LỌC DN32 Cái 2
25 Y LỌC DN40 Cái 1
26 Y LỌC DN50 Cái 2
27 ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT Cái 4
28 Ống G.I DN32 mm m 0,69
29 Ống G.I DN40 mm m 37,32
30 Ống G.I DN50 mm m 8,85
31 Ống G.I DN65 mm m 0,8
32 CO 90° 65 mm-65 mm Cái 2

BẢNG THỐNG KÊ THIẾT BỊ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC


